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CHỦ ĐỀ
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	1. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác; tài sản của nhà nước.
	- Biết được thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.
- Biết được trách nhiệm của nhà nước đối với quyền sở hữu của công dân.
	
	
	Hiểu được nghĩa vụ của công dân đói với tài sản của nhà nước.
	
	
	
	Phê phán những hành vi không tôn trọng tài sản nhà nước; quyền sở hữu của công dân.
	

	Số câu: 4
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%
	Số câu: 2
Số điểm: 1
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1,5
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1
	Số câu: 4
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35 %

	2. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
	Biết được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.
	Biết được cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.
	
	Phân biệt được quyền khiếu nại, tố cáo; nêu dược ví dụ.
	
	
	
	
	

	Số câu: 4
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%
	Số câu: 2
Số điểm: 1
	Số câu: 1
Số điểm: 1
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1,5
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1
	Số câu: 4
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%

	3. Hiến pháp nước CHXHCNVN
	- Nêu được Hiến pháp là gì; vị trí, vai trò của Hiến pháp.
	
	
	
	
	Có ý thức tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp- Lồng ghép ATGT
	
	
	

	Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 2
Số điểm:1
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm:2
	
	
	Số câu: 3
Số điểm:3
Tỉ lệ: 30%

	Tổng số câu: 11
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	Tỉ lệ: 100%
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1 (0,5điểm). Lợi ích công cộng gắn liền với những công trình nào sau đây?
A. Căn hộ chung cư của cá nhân.
B. Quán Karaoke, vũ trường, quán nhậu.
C. Bến cảng, sân bay, ga tàu, bến xe.
D. Đất đai, rừng núi, sông hồ.
Câu 2 (0,5điểm). Điền vào chỗ trống trong câu sau:
“Nhà nước … quyền sở hữu hợp pháp của công dân”.
A. Công nhận và chịu trách nhiệm.
B. Bảo hộ và chịu trách nhiệm.
C. Công nhận và đảm bảo.
D. Công nhận và bảo hộ.
Câu 3 (0,5điểm) Công dân khi thực hiện quyền khiếu nại tố cáo cần
A. nắm được điểm yếu của đối phương.
B. tích cực, năng động, sáng tạo.
C. trung thực, khách quan, thận trọng.
D. nắm vững quy định của pháp luật.
Câu 4 (0,5điểm). Để đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, Nhà nước có những trách nhiệm nào sau đây? 
A. Xử lý và truy tố tất cả các trường hợp bị khiếu nại tố cáo.
B. Xử lý nghiêm minh các hành vi xâm hại lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
C. Công dân có thể sử dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống ai đó.
D. Không bảo vệ người khiếu nại tố cáo.
Câu 5 (0,5điểm). Điền vào chỗ trống trong câu sau:
“Hiến pháp là luật … của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý … trong hệ thống pháp luật Việt Nam”.
A. cơ bản, cao nhất.
B. cao nhất, cơ bản.
C. đơn giản, thấp nhất.
D. cơ bản, phức tạp.
Câu 6 (0,5điểm). Các văn bản pháp luật khác ban hành phải đảm bảo tiêu chí nào so với Hiến pháp?
A. Giống nhau.
B. Không được trùng.
C. Không được trái.
D. Giống một nửa.

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 ĐIỂM)
Câu 7 ( 1 điểm). Em hãy cho biết Đơn khiếu nại cần phải ghi rõ những nội dung gì?
 Câu 8 ( 1,5 điểm). Em hãy so sánh điểm khác nhau giữa mục đích của quyền khiếu nại và quyền tố cáo? Nêu 2 tình huống thể hiện quyền khiếu nại và quyền tố cáo?
Câu 9 ( 1,5). Trên đường đi học về, Lan thấy một nhóm người đang đốt rừng làm rẫy. Theo em trong trường hợp này Lan nên làm gì? Từ đó em hãy cho biết công dân có nghĩa vụ gì đối với tài sản Nhà nước?
Câu 10 ( 2 điểm). Ông A ở tầng 3 của khu tập thể H, nhưng đã sử dụng khoảnh đất trống( dành cho trẻ em vui chơi) của khu tập thể để trồng cây, nuôi gà tăng thu nhập cho riêng mình.
Theo em
a/ Ông A có quyền sử dụng khoảnh đất đó không? Vì sao?
b/ Khu tập thể H phải làm gì để lấy lại khoảnh đất đó cho trẻ em vui chơi?
Câu 11 ( 1 điểm). Sau khi học xong bài “ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, em thấy bản thân mình cần rèn luyện những gì để đúng với câu “ Sống và làm việc theo Hiến pháp”

..................................HẾT.............................
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
Hướng dẫn chấm gồm có:  01  trang
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 ĐIỂM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	C
	B
	A
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 ĐIỂM
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 7
( 1 điểm)
	 Đơn khiếu nại cần phải ghi rõ những nội dung: ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lí do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại kí tên.
	- 1 điểm

	Câu 8
(1,5 điểm)
	* Mục đích của khiếu nại: Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
* Mục đích của tố cáo: Phát giác, ngăn chặn, hạn chế kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
- Học sinh nêu đúng 2 tình huống thể hiện quyền khiếu nại và tố cáo.
	- 0,5 điểm
- 0,5 điểm.


- 0,5 điểm

	Câu 9
(1,5 điểm)
	- Lan cần nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng gần nhất biết để kịp thời ngăn chặn.
- Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Không được xâm phạm tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Khi được nhà nước giao quản lý phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí.
	-0,5 điểm.

- 1 điểm.

	Câu 10
( 2 điểm)
	a/ Ông A không có quyền sử dụng khoảnh đất đó vì khoảnh đất đó không thuộc quyền sở hữu của riêng ông
b/ Khu tập thể H có thể đề nghị ông A thôi không trồng cây và nuôi gà để trả lại khoảnh đất đó cho trẻ em vui chơi. Nếu ông A không chấp nhận thì sẽ tố cáo hành vi của ông A đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
	- 0,5 điểm


- 1,5 điểm

	Câu 11 
(1,5 điểm)
	- Học sinh nêu được các việc làm: Tuân thủ nội quy trường lớp; không sa vào TNXH, tham gia giao thông đúng luật như không vượt đèn đỏ, không chạy xe dàn hàng ngang, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy...; tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật, không bao che cho cái sai cái xấu,...
	- 1 điểm



..................................HẾT.............................
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